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Phā lāc I 

DANH MĀC KHU BÀO VÞ NGUàN LþI THĂY SÀN Ở VÙNG BIÞN 

(Ban hành kèm theo Quyết đ椃⌀nh sĀ         /QĐ-BNN-KN ngày      tháng     năm 2024 của Bộ trươꄉng Bộ Nông nghiệp và Phát triऀn nông thôn) 
 

TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

1 Khu vực th椃⌀ trấn Cô Tô Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V1 (20° 59' 14" N, 107° 46' 28" E) 147 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

2 Khu vực xã Thanh Lân Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V2 (20° 59' 56" N, 107° 48' 28" E) 32 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

3 Khu vực xã Đại Bình Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V3 (21° 14' 03" N, 107° 32' 34" E) 270 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

4 Khu vực xã Tân Bình Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V4 (21° 20' 08" N, 107° 39' 31" E) 36 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

5 Khu vực xã Quảng Minh Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V5 (21° 27' 43" N, 107° 47' 08" E) 1.070 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

6 Khu vực xã Vạn Ninh Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V6 (21° 24' 37" N, 107° 56' 02" E) 450 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

7 Khu vực xã Minh Châu Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V7 (20° 57' 08" N, 107° 32' 24" E) 500 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

8 Khu vực xã Quan Lạn Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V8 (20° 53' 10" N, 107° 29' 28" E) 340 Sá sùng (Sipunculus nudus) 

9 Khu vực xã Đci Xuyên Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V9 (21° 11' 27" N, 107° 27' 17" E) 190 Ngán (Austriella corrugata) 

10 Khu vực xã Đông Hải Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V10 (21° 17' 42" N, 107° 32' 26" E) 100 Ngán (Austriella corrugata) 

11 Khu vực xã Đßng Rui Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V11 (21° 14' 25" N, 107° 25' 15" E) 190 Ngán (Austriella corrugata) 

12 Khu vực xã Tiên Lãng Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V12 (21° 17' 27" N, 107° 27' 40" E) 60 Ngán (Austriella corrugata) 

13 Khu vực xã Đông Ngũ Quảng Ninh 
Vùng nước, bãi tri�u co tọa độ trung tâm: 
V13 (21° 17' 53" N, 107° 28' 31" E) 55 Ngán (Austriella corrugata) 

14 Vùng biển ven bờ Thái Bình Thái Bình 
Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V14a (20° 34' 02" N, 106° 42' 41" E) 7.713 

Cá moi cờ hoa (Clupanodon 
thrissa) 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

V14b (20° 31' 42" N, 106° 45' 25" E) 
V14c (20° 27' 29" N, 106° 41' 30" E) 
V14d (20° 27' 46" N, 106° 39' 50" E) 
V14e (20° 29' 48" N, 106° 38' 12" E) 

15 Vùng biển cửa sông Đáy Ninh Bình 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V15a (19° 57' 39" N, 106° 05' 33" E) 
V15b (19° 57' 40" N, 106° 05' 49" E) 
V15c (19° 55' 47" N, 106° 06' 37" E) 
V15d (19° 53' 38" N, 106° 05' 24" E) 
V15e (19° 52' 59" N, 106° 04' 18" E) 
V15f (19° 54' 28" N, 106° 04' 24" E) 
V15g (19° 55' 19" N, 106° 05' 48" E) 
V15h (19° 55' 48" N, 106° 06' 17" E) 

875 

Cá báng bớp (Bostrychus sinensis); 
Cá moi cờ hoa (Clupanodon 
thrissa); Tôm he (Penaeus spp.) 

16 Vùng biển Hon Mê Thanh Hoa 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V16a (19° 23' 38" N, 105° 53' 31" E) 
V16b (19° 23' 33" N, 105° 57' 10" E) 
V16c (19° 19' 56" N, 105° 57' 16" E) 
V16d (19° 18' 48" N, 105° 55' 37" E) 
V16e (19° 18' 48" N, 105° 53' 22" E) 
V16f (19° 21' 35" N, 105° 51' 21" E) 

6.717 Hệ sinh thái rạn san hô. 

17 Vùng biển Hon La - Vũng Chùa Quảng Bình 

Khu vực ven biển, vùng nước giới hạn bởi các 
điểm: 
V17a (17° 57' 43" N, 106° 30' 29" E) 
V17b (17° 57' 31" N, 106° 33' 50" E) 
V17c (17° 54' 13" N, 106° 32' 52" E) 
V17d (17° 50' 55" N, 106° 30' 20" E) 
V17e (17° 51' 35" N, 106° 26' 51" E) 
Khu vực xung quanh Hon Gio, vùng nước giới 
hạn bởi các điểm: 
V17e (17° 56' 22" N, 106° 38' 31" E) 
V17g (17° 56' 22" N, 106° 41' 56" E) 
V17h (17° 53' 17" N, 106° 41' 56" E) 
V17i (17° 53' 17" N, 106° 38' 31" E) 

11.362 

Cá bcng chci đầu đen (Thalassoma 
lunare); Bcn mai đen (Atrina 
vexillum); Bco ngư xanh (Haliotis 
ovina); Tôm hùm xanh (Panulirus 
homarus); Tôm hùm đß (Panulirus 
longipes); Trai ngọc môi đen 
(Pinctada margaritifera); Trai 
ngọc nữ (Pteria penguin); àc đÿn 
đực (Tectus pyramis); San hô cứng 
(Scleractinia spp.) 

https://www.fishbase.se/summary/Clupanodon-thrissa
https://www.fishbase.se/summary/Clupanodon-thrissa
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

18 Khu vực Đi�n Hải Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V18a (16º 38' 46" N, 107º 28' 16" E) 
V18b (16º 38' 38" N, 107º 28' 12" E) 
V18c (16º 38' 28" N, 107º 28' 31" E) 
V18d (16º 38' 35" N, 107º 28' 36" E) 

514 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

19 Khu vực Vũng Mệ Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V19a (16º 37' 22" N, 107º 28 '05" E) 
V19b (16º 37' 27" N, 107º 28' 09" E) 
V19c (16º 37' 16" N, 107º 28' 41" E) 
V19d (16º 37' 07" N, 107º 28' 36" E) 

589 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

20 Khu vực Cßn Máy Bay Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V20a (16º 37' 34" N, 107º 30' 04" E) 
V20b (16º 37' 26" N, 107º 29' 55" E) 
V20c (16º 37' 31" N, 107º 29' 45" E) 
V20d (16º 37' 48" N, 107º 29' 51" E) 
V20e (16º 37' 44" N, 107º 29' 58" E) 
V20f (16º 37' 39" N, 107º 29' 55" E) 

299 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 
 

21 Khu vực Doi Trộ Kgn Thư뀀a Thiên HuĀ 
Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V21a (16º 36' 25" N, 107º 30' 51" E) 157 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

V21b (16º 36' 47" N, 107º 30' 02" E) 
V21c (16º 36' 42" N, 107º 31' 15" E) 
V21d (16º 36' 35" N, 107º 31' 17" E) 

(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

22 Khu vực An Xuân Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V22a (16º 34' 58" N, 107º 33' 18" E) 
V22b (16º 35' 10" N, 107º 33' 30" E) 
V22c (16º 35' 05" N, 107º 33' 43" E) 
V22d (16º 34' 59" N, 107º 33' 41" E) 
V22e (16º 35' 00" N, 107º 33' 37" E) 
V22f (16º 35' 00" N, 107º 33' 25" E) 

78 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

23 Khu vực Cßn Sầy Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V23a (16º 34' 44" N, 107º 35' 24" E) 
V23b (16º 34' 45" N, 107º 35' 30" E) 
V23c (16º 34' 22" N, 107º 35' 39" E) 
V23d (16º 34' 16" N, 107º 35' 27" E) 
V23d (16º 34' 16" N, 107º 35' 27" E) 

368 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

24 Khu vực Cßn Chìm Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V24a (16º 24' 24" N, 107º 47' 33" E) 
V24b (16º 24' 27" N, 107º 47' 41" E) 
V24c (16º 24' 21" N, 107º 47' 54" E) 
V24d (16º 24' 11" N, 107º 48' 01" E) 

256 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

V24e (16º 24' 05" N, 107º 48' 00" E) 
V24f (16º 24' 04" N, 107º 47' 53" E) 

cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

25 Khu vực Doi Chßi Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V25a (16º 30' 30" N, 107º 43' 01" E) 
V25b (16º 30' 23" N, 107º 42' 55" E) 
V25c (16º 30' 18" N, 107º 42' 46" E) 
V25d (16º 30' 32" N, 107º 42' 40" E) 
V25e (16º 30' 47" N, 107º 42' 51" E) 

663 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

26 Khu vực Doi Mai Báng Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V26a (16º 28' 39" N, 107º 44' 17" E) 
V26b (16º 28' 45" N, 107º 44' 30" E) 
V26c (16º 28' 17" N, 107º 44' 33" E) 
V26d (16º 28' 13" N, 107º 44' 25" E) 

323 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

27 Khu vực Vũng Bùn Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V27a (16º 27' 06" N, 107º 45' 18" E) 
V27b (16º 27' 08" N, 107º 45' 22" E) 
V27c (16º 26' 45" N, 107º 45' 34" E) 
V27d (16º 26' 43" N, 107º 45' 29" E) 

235 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

28 Khu vực Vũng Điện Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V28a (16º 29' 58" N, 107º 41' 47" E) 
V28b (16º 30' 03" N, 107º 41' 54" E) 
V28c (16º 29' 47" N, 107º 42' 08" E) 
V28d (16º 29' 37" N, 107º 42' 01" E) 

649 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

29 Khu vực Cßn Giá - Vinh Hc Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V29a (16º 20'10" N, 107º 49' 55" E) 
V29b (16º 21'36" N, 107º 49' 11" E) 
V29c (16º 22' 27" N, 107º 49' 44" E) 
V29d (16º 22' 23" N, 107º 49' 34" E) 

293 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

30 Khu vực Đầm Hc Trung Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V30a (16º 21' 46" N, 107º 48' 43" E) 
V30b (16º 21' 44" N, 107º 48' 37" E) 
V30c (16º 21' 58" N, 107º 48' 22" E) 
V30d (16º 22' 05" N, 107º 48' 28" E) 

373 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

31 Khu vực Đập Tây - Chùa Ma Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V31a (16º 20' 39" N, 107º 52' 39" E) 
V31b (16º 20' 33" N, 107º 52' 35" E) 
V31c (16º 20' 46" N, 107º 52' 07" E) 
V31d (16º 21' 04" N, 107º 51' 46" E) 
V31e (16º 20' 09" N, 107º 51' 50" E) 
V31f (16º 20' 51" N, 107º 52' 11" E) 

1.002 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

32 Khu vực Hon Núi Quện Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V32a (16º 18' 00" N, 107º 54' 58" E) 
V32b (16º 18' 02" N, 107º 54' 51" E) 
V32c (16º 18' 24" N, 107º 54' 31" E) 
V32d (16º 18' 20" N, 107º 54' 36" E) 

987 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

33 Khu vực Đập Lcng - Gcnh Lăng Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V33a (16º 19' 57" N, 107º 55' 15" E) 
V33b (16º 19' 56" N, 107º 55' 10" E) 
V33c (16º 19' 25" N, 107º 55' 14" E) 
V33d (16º 19' 22" N, 107º 55' 18" E) 
V33e (16º 19' 58" N, 107º 55' 16" E) 
V33f (16º 19' 57" N, 107º 55' 11" E) 
V33g (16º 19' 22" N, 107º 55' 13" E) 
V33h (16º 19' 22" N, 107º 55' 20" E) 

367 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

34 Khu vực Hc Nã Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V34a (16º 20' 39" N, 107º 52' 39" E) 
V34b (16º 20' 34" N, 107º 52' 37" E) 

1.154 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

V34c (16º 20' 28" N, 107º 53' 15" E) 
V34d (16º 20' 37" N, 107º 53' 10" E) 

(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

35 Khu vực Đá MiĀu Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V35a (16º 18' 08" N, 107º 48' 21" E) 
V35b (16º 18' 17" N, 107º 48' 33" E) 
V35c (16º 18' 07" N, 107º 48' 51" E) 
V35d (16º 18' 57" N, 107º 48' 41" E) 

566 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

36 Khu vực Đá Dầm Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V36a (16º 17' 28" N, 107º 49' 04" E) 
V36b (16º 17' 43" N, 107º 49' 05" E) 
V36c (16º 17' 42" N, 107º 49' 27" E) 
V36d (16º 17' 28" N, 107º 49' 26" E) 

714 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

37 Khu vực Đình Đôi - Cửa Cạn Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V37a (16º 21' 30" N, 107º 50' 45" E) 
V37b (16º 21' 29" N, 107º 50' 43" E) 
V37c (16º 21' 09" N, 107º 50' 49" E) 
V37d (16º 21' 09" N, 107º 50' 57" E) 
V37e (16º 21' 11" N, 107º 51' 00" E) 

340 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 



11 

TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

38 Khu vực Hon Voi - Vũng Đgo Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V38a (16º 17' 04" N, 107º 54' 01" E) 
V38b (16º 17' 10" N, 107º 53' 59" E) 
V38c (16º 17' 25" N, 107º 54' 12" E) 
V38d (16º 17' 15" N, 107º 54' 26" E) 

557 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

39 Khu vực Nam Hon Đgo Thư뀀a Thiên HuĀ 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V39a (16º 16' 59" N, 107º 51' 37" E) 
V39b (16º 17' 12" N, 107º 51' 45" E) 
V39c (16º 17' 01" N, 107º 51' 59" E) 
V39d (16º 16' 47" N, 107º 51' 48" E) 

1.156 

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm 
he (Penaeus merguiensis), tôm rảo 
(Metapenaeus ensis), cua xanh 
(Scylla serrata), cá dìa (Siganus 
spp.), cá nâu (Scatophagus argus), 
cá đái (Mugil cephalus), cá moi cờ 
chấm (Clupanodon punctatus), cá 
căng (Terapon theraps), cá dù 
bạc (Argyrosomus spp.), cá báng 
thệ (Oxyurichthys tentacularis) 

40 Vùng biển Tam TiĀn Quảng Nam 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V40a (15º 33' 30" N, 108º 34' 48" E) 
V40b (15º 34' 32" N, 108º 36' 14" E) 
V40c (15º 33' 10" N, 108º 37' 25" E) 
V40d (15º 32' 07" N, 108º 36' 03" E) 

1.053 

Bcn mai đen (Atrina vexillum); 
Tôm hùm xanh (Panulirus 
homarus); Tôm hùm đß (Panulirus 
longipes); Trai ngọc môi đen 
(Pinctada margaritifera); Trai 
ngọc nữ (Pteria penguin); àc đÿn 
đực (Tectus pyramis); San hô cứng 
(Scleractinia spp) 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

41 Vùng biển Tam Hải Quảng Nam 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V41a (15º 32' 00" N, 108º 38' 49" E) 
V41b (15º 32' 00" N, 108º 43' 00" E) 
V41c (15º 30' 22" N, 108º 42' 59" E) 
V41d (15º 29' 23" N, 108º 41' 57" E) 
V41e (15º 29' 53" N, 108º 39' 27" E) 

2.664 

Bcn mai đen (Atrina vexillum); 
Tôm hùm xanh (Panulirus 
homarus); Tôm hùm đß (Panulirus 
longipes); Trai ngọc môi đen 
(Pinctada margaritifera); Trai 
ngọc nữ (Pteria penguin); àc đÿn 
đực (Tectus pyramis); San hô cứng 
(Scleractinia spp) 

42 Vùng biển Gcnh YĀn Quảng Ngãi 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V42a (15° 25' 09"N, 108° 49' 40"E) 
V42b (15° 25' 35"N, 108° 50' 27"E) 
V42c (15° 20' 16"N, 108° 55' 00"E) 
V42d (15° 19' 18"N, 108° 54' 12"E) 
V42e (15° 19' 10"N, 108° 52' 51"E) 

5.209 

Tôm hùm đß (Panulirus longipes); 
Trai ngọc môi đen (Pinctada 
margaritifera); Trai ngọc nữ ( 
Pteria penguin); àc đÿn đực 
(Tectus pyramis); San hô cứng 
(Scleractinia spp) 

43 Cửa biển An Dũ Bình Đ椃⌀nh 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V43a (14° 28' 45"N, 109° 05' 24"E) 
V43b (14° 28' 35"N, 109° 05' 30"E) 
V434c (14° 28' 50"N, 109° 05' 59"E) 
V43d (14° 29' 10"N, 109° 05' 54"E) 
V43e (14° 30' 18"N, 109° 05' 17"E) 
V43f (14° 31' 01"N, 109° 05' 02"E) 
V43g (14° 31' 00"N, 109° 04' 58"E) 
V43h (14° 29' 57"N, 109° 05' 17"E) 
V43i (14° 29' 30"N, 109° 05' 34"E) 
V43k (14° 29' 13"N, 109° 05' 36"E) 

165 

Cá chình bông (Anguilla 
marmorata); Cá chình mun 
(Anguilla bicolor); Cá moi cờ 
chấm (Konosirus punctatus); Cá 
cháo (Elops saurus); Cá cháo lớn 
(Megalops cyprinoides); Cá măng 
sữa (Chanos chanos); Cá com 
(Chitala ornata); Tôm sú (Penaeus 
monodon); Tôm bạc thẻ (Penaeus 
merguiensis); Tôm rảo đất 
(Metapenaeus ensis); Ghẹ xanh 
(Portunus pelajicus); Cua xanh 
(Scylla serrata); Cá đái mÿc 
(Mugil cephalus); Cá đái anh 
(Osteomugil engeli); Cá Nâu 
(Scatophagus argus); Cá dìa công 
(Siganus guttatus); Cá măng sữa 
(Chanos chanos). 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

44 Vùng biển Hoci Mỹ -Mỹ Đức Bình Đ椃⌀nh 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V44a (14° 24' 25"N, 109° 07' 18"E) 
V44b (14° 24' 53"N, 109° 08' 31"E) 
V44c (14° 24' 29"N, 109° 09' 52"E) 
V44d (14° 20' 44"N, 109° 08' 18"E) 

2.160 Cá ngựa đen (Hippocampus kuda) 

45 Đầm Đ� Gi  Bình Đ椃⌀nh 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V45a (14° 07' 52"N, 109° 12' 08"E) 
V45b (14° 10' 29"N, 109° 10' 28"E) 
V45c (14° 09' 32"N, 109° 09' 30"E) 
V45d (14° 08' 50"N, 109° 10' 19"E) 
V45e (14° 07' 52"N, 109° 10' 14"E) 
V45f (14° 07' 29"N, 109° 10' 23"E) 
V45g (14° 07' 36"N, 109° 11' 49"E) 

1.250 

Cá báng bớp (Bostrychus sinensis); 
Sam ba gai đuôi (Tachypleus 
tridentatus); Cá chình bông 
(Anguilla marmorata); Cá chình 
mun (Anguilla bicolor); Cá moi cờ 
chấm (Konosirus punctatus); Cá 
cháo (Elops saurus); Cá cháo lớn 
(Megalops cyprinoides); Cá măng 
sữa (Chanos chanos); Cá com 
(Chitala ornata); Tôm sú (Penaeus 
monodon); Tôm bạc thẻ (Penaeus 
merguiensis); Tôm rảo đất 
(Metapenaeus ensis); Ghẹ xanh 
(Portunus pelajicus); Cua xanh 
(Scylla serrata); Cá đái mÿc 
(Mugil cephalus); Cá đái anh 
(Osteomugil engeli); Cá Nâu 
(Scatophagus argus); Cá dìa công 
(Siganus guttatus); Cá măng sữa 
(Chanos chanos). 

46 Vùng biển Phù Cát Bình Đ椃⌀nh 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V46a (14° 08' 16"N, 109° 13' 40"E) 
V46b (14° 07' 30"N, 109° 16' 30"E) 
V46c (14° 03' 30"N, 109° 16' 50"E) 
V46d (14° 03' 30"N, 109° 13' 40"E) 

5.115 
Cá ngựa chấm (Hippocampus 
trimaculatus) 

47 Đầm Th椃⌀ Nại Bình Đ椃⌀nh 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V47a (13° 53' 05"N, 109° 13' 47"E) 
V47b (13° 53' 10"N, 109° 14' 48"E) 

2.128 

Cá báng bớp (Bostrychus sinensis); 
Sam ba gai đuôi (Tachypleus 
tridentatus); Cá chình bông 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

V47c (13° 49' 11"N, 109° 15' 19"E) 
V47d (13° 48' 47"N, 109° 14' 53"E) 
V47e (13° 48' 43"N, 109° 13' 45"E) 
V47f (13° 49' 45"N, 109°13' 23"E) 
V47g (13° 51' 33"N, 109°13' 40"E) 

(Anguilla marmorata); Cá chình 
mun (Anguilla bicolor); Cá moi cờ 
chấm (Konosirus punctatus); Cá 
cháo (Elops saurus); Cá cháo lớn 
(Megalops cyprinoides); Cá măng 
sữa (Chanos chanos); Cá com 
(Chitala ornata); Tôm sú (Penaeus 
monodon); Tôm bạc thẻ (Penaeus 
merguiensis); Tôm rảo đất 
(Metapenaeus ensis); Ghẹ xanh 
(Portunus pelajicus); Cua xanh 
(Scylla serrata); Cá đái mÿc 
(Mugil cephalus); Cá đái anh 
(Osteomugil engeli); Cá Nâu 
(Scatophagus argus); Cá dìa công 
(Siganus guttatus); Cá măng sữa 
(Chanos chanos). 

48 Vùng biển Nhơn Lý Bình Đ椃⌀nh 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V48a (13° 53' 13"N, 108° 17' 15"E) 
V48b (13° 54' 14"N, 108° 17' 16"E) 
V48c (13° 54' 14"N, 108° 19' 20"E) 
V48d (13° 50' 39"N, 108° 19' 20"E) 
V48e (13° 50' 39"N, 108° 17' 53"E) 

2.110 

Cá bcng chci axin (Bodianus 
axillaris); Cá kgn Trung Quác 
(Aulostomus chinensis); Bco ngư 
xanh (Haliotis ovina ); àc đÿn cái 
(Rochia nilotica ); Trai ngọc nữ 
(Pteria penguin); Trai tai tượng lớn 
(Tridacna maxima); Trai tai tượng 
vẩy (Tridacna squamosa); San hô 
cứng (Scleractinia spp) 

49 Vùng biển Hon YĀn Phú Yên 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V49a (13° 14' 36"N, 109° 18' 13"E) 
V49b (13° 13' 18"N, 109° 20' 15"E) 
V49c (13° 12' 25"N, 109° 19' 45"E) 
V49d (13° 13' 08"N, 109° 17' 54"E) 

1.107 

Trai ngọc môi đen (Pinctada 
margaritifera); Trai ngọc nữ 
(Pteria penguin); àc đÿn đực 
(Tectus pyramis); San hô cứng 
Scleractinia spp 

50 Vùng biển Đông Hoa Phú Yên 
Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V50a (13° 00' 57"N, 109° 22' 26"E) 13.830 

Tôm vỗ biển sâu (Ibacus ciliatus) 
Tôm hùm bông (Panulirus 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

V50b (13° 03' 50"N, 109° 26' 50"E) 
V50c (12° 57' 35"N, 109° 31' 25"E) 
V50d (12° 54' 45"N, 109° 27' 22"E) 

ornatus) 

51 V椃⌀nh Vân Phong Khánh Hoa 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V50a (12° 38' 32"N, 109° 20' 43"E) 
V50b (12° 37' 59"N, 109° 20' 33"E) 
V50c (12° 32' 59"N, 109° 23' 51"E) 
V50d (12° 29' 52"N, 109° 18' 53"E) 

39.100 Hệ sinh thái rạn san hô  

52 
Vùng biển Cam Lâm - Cam 
Ranh 

Khánh Hoa 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V52k (12° 09' 47"N, 109° 19' 07"E) 
V52c (11° 55' 01"N, 109° 24' 29"E) 
V52h (11° 57' 11"N, 109° 17' 06"E) 
V52i (12° 08' 33"N, 109° 13' 26"E) 
 

35.540 

Cá ngựa chấm (Hippocampus 
trimaculatus); Cá nhám lông 
nhung (Cephaloscyllium umbratile) 

53 V椃⌀nh Phan Rang Ninh Thuận 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V53a (11° 34' 41"N, 109° 08' 50"E) 
V53b (11° 29' 56"N, 109° 13' 29"E) 
V53c (11° 15' 04"N, 108° 59' 22"E) 
V53d (11° 18' 38"N, 108° 56' 25"E) 

49.650 

Cá ngựa gai (Hippocampus histrix) 
Cá ngựa đen (Hippocampus kuda) 
Cá ngựa chấm (Hippocampus 
trimaculatus) 

54 
Vùng biển Hcm Thuận Nam - La 
Gi Bình Thuận 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V54a (10° 48' 33"N, 108° 01' 55"E) 
V54b (10° 38' 39"N, 108° 08' 56"E) 
V54c (10° 39' 29"N, 108° 01' 00"E) 
V54d (10° 39' 29"N, 107° 52' 30"E) 
V54e (10° 34' 25"N, 107° 46' 00"E) 
V54f (10° 37' 50"N, 107° 43' 48"E) 

33.727 

Tôm vỗ dẹp trắng (Thenus 
orientalis) ; Cá chình nhật 
(Anguilla japonica) 

55 Vùng lộng BĀn Tre BĀn Tre 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V55a (10° 02' 21"N, 107° 01' 58"E) 
V55b (9° 36' 13"N, 107° 21' 06"E) 
V55c (9° 25' 49"N, 107° 16' 06"E) 
V55d (9° 41' 42"N, 106° 50' 11"E) 
V55e (10° 00' 38"N, 106° 58' 44"E) 
 

185.900 

Tôm vỗ dẹp trắng (Thenus 
orientalis); Cá ngựa gai 
(Hippocampus histrix) ; Cá ngựa 
đen (Hippocampus kuda); Cá cháo 
lớn (Megalops cyprinoides); cá 
chim trắng (Pampus argenteus); Cá 
đù chẽm (Nibea soldado); Cá đuái 
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Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
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Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  
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bßng (Brevitrygon walga); Cá đuái 
bướm hoa (Gymnura poecilura); 
Cá đuái nghệ (Hemitrygon akajei); 
Cá đuái ngoi (Brevitrygon 
imbricata); Cá kẽm chấm 
(Diagramma pictum); Cá nhám tre 
(Chiloscyllium punctatum); Cá o 
dơi (Aetobatus ocellatus); Cá thu 
vạch (Scomberomorus 
commerson); Ghẹ xanh (Portunus 
pelagicus); Tôm bạc thẻ (Penaeus 
merguiensis); Tôm choán 
(Parapenaeopsis hardwickii); Tôm 
sắt rằn (Mierspenaeopsis sculptilis) 

56 Ven bờ Soc Trăng Soc Trăng 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V56a (9° 08' 39"N, 105° 56' 30"E) 
V56b (9° 08' 39"N, 106° 12' 19"E) 
V56c (8° 58' 51"N, 106° 12' 19"E) 
V56d (8° 58' 51"N, 105° 56' 30"E) 

52.600 

Tôm vỗ dẹp trắng (Thenus 
orientalis); Cá ngựa chấm 
(Hippocampus trimaculatus) 
Cá moi không răng 
(Anodontostoma chacunda); Cá mú 
chấm bé (Plectropomus leopardus) 

57 Ven bờ Trần Văn Thời Cc Mau 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V57a (9° 18' 46"N, 104° 37' 01"E) 
V57b (9° 18' 46"N, 104° 49' 27"E) 
V57c (9° 12' 26"N, 104° 48' 40"E) 
V57d (9° 12' 40'' N, 104° 44' 34''E) 
V57e (9° 15' 43'' N, 104° 44' 27''E) 
V57f (9° 16' 21'' N, 104° 38' 42''E) 
V57g (9° 13' 13'' N, 104° 38' 23''E) 
V57h (9° 10' 56'' N, 104° 44' 13''E) 
V57i (9° 10' 55'' N, 104° 47' 06''E) 
V57k (9° 08' 57'' N, 104° 47' 03''E) 
V57l (9° 08' 57"N, 104° 37' 01"E) 
 

28.280 

Tôm vỗ dẹp trắng (Thenus 
orientalis) 
Cá ngựa chấm (Hippocampus 
trimaculatus) 
Cá moi không răng 
(Anodontostoma chacunda) 
Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) 
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TT Tên khu vÿc  Tßnh/ 
Thành phß 

Ph¿m vi, ranh giới, tọa đß 
Dißn tích 

(ha) 
Đßi t°ÿng thăy sÁn chính  

cần bÁo vß 

58 Vùng biển quần đảo Bc Lÿa Kiên Giang 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V58a (10° 12' 21"N, 104° 27' 17"E) 
V58b (10° 12' 21"N, 104° 35' 08"E) 
V58c (10° 08' 48"N, 104° 36' 50"E) 
V58d (9° 59' 54"N, 104° 36' 50"E) 
V58e (9° 59' 54"N, 104° 27' 17"E) 

38.230 

Cá moi không răng 
(Anodontostoma chacunda) 
Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) 

59 Ven bờ phka đảo Đông Phú Quác Kiên Giang 

Vùng nước giới hạn bởi các điểm: 
V59a (10° 21' 58"N, 104° 08' 50"E) 
V59b (10° 21' 57"N, 104° 13' 01"E) 
V59c (10° 04' 05"N, 104° 13' 01"E) 
V59d (10° 04' 05"N, 104° 05' 06"E) 
V59e (10° 15' 09"N, 104° 09' 02"E) 

32.450 

Cá moi không răng 
(Anodontostoma chacunda) 
Cá ngựa gai (Hippocampus histrix) 
Cá ngựa đen (Hippocampus kuda) 
Cá ngựa chấm (Hippocampus 
trimaculatus); Ghẹ xanh (Portunus 
pelagicus) 

 
Tổng 

 
  574.015   

 

 

  


